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TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ chuẩn hóa thuộc  

phạm vi, chức năng quản lý của Sở  Y tế tỉnh Điện Biên 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Kế hoạch số 3521/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước giai đoạn 2022-2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 18 thủ tục hành chính nội bộ 

chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên (có 

Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các 

Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trước đây thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;  

- Lưu VT, PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Minh Phú 

 



2  

 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI 

BỘ CHUẨN HOÁ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND, ngày      tháng  12  năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên) 

 
PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 

A.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Trang thiết bị y tế 

 

1 

Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng trang thiết bị chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ 

chức thuộc phạm vi quản lý của Sở 

Y tế 

Sở Y tế; Người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp công lập bảo đảm chi 

thường xuyên và chi đầu tư và 

đơn vị sự nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên; Đơn vị 

sự nghiệp đảm bảo 1 phần chi 

thường xuyên và đơn vị sự 

nghiệp do ngân sách nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên. 

II Lĩnh vực Y tế dự phòng 

1 

Công bố dịch bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm B, C thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Sở Y tế 

2 
Công bố hết dịch truyền nhiễm 

thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế. 

3 

Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại 

cơ sở, địa điểm khác (ngoại trừ tại 

nhà, tại cửa khẩu, cơ sở y tế). 

Sở Y tế, Ban chỉ đạo chống dịch 

tỉnh. 

4 

Cấp và chi trả tiền bồi thường cho 

người được tiêm chủng khi sử dụng 

vắc xin trong chương trình tiêm 

chủng chống dịch. 

Sở Y tế; Chương trình tiêm 

chủng mở rộng quốc gia. 

5 
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch 

cấp tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế. 

III Lĩnh vực Dược 

1 
Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

Methadone cho các cơ sở điều trị 

thay thế trên địa bàn quản lý từ 

 Cơ sở cấp phát thuốc 

Methadone; Cơ sở điều trị thuốc 

Methadone; Khoa Dược-VTYT, 
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện 

nguồn thuốc thuộc thẩm quyền 

quản lý của Sở Y tế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

Sở Y tế. 

2 

Điều phối thuốc Methadone cho các 

cơ sở điều trị thay thế trên địa bàn 

quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Y tế. 

Trung tâm Y tế trực thuộc sở; 

Cơ sở cai nghiện ma túy; Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế. 

IV Lĩnh vực Quản lý viên chức 

1 Xét thăng hạng Điều dưỡng hạng III Sở Y tế 

2 Xét thăng hạng Hộ sinh hạng III Sở Y tế 

3 Xét thăng hạng Kỹ thuật y hạng III Sở Y tế 

4 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dược sĩ hạng III 
Sở Y tế 

5 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp Dinh dưỡng hạng III 
Sở Y tế 

6 
Xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp dân số viên hạng III 
Sở Y tế 

V Lĩnh vực Bảo trợ 

1 

Xét thăng hạng viên chức từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác xã 

hội viên 

Sở Nội vụ, Sở Y tế. 

2 

Xét thăng hạng viên chức từ Công 

tác xã hội viên lên Công tác xã hội 

viên chính 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế. 

B.1 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I Lĩnh  vực Y tế dự phòng 

1 
Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch 

cấp xã. 

Ủy ban nhân dân tỉnh xã; Trạm 

Y tế xã, phường. 

2 
Áp dụng biện pháp cách ly Y tế  tại 

nhà. 

Ban Chỉ đạo chống dịch cấp 

xã;Trạm Y tế xã, phường. 
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PHẦN B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

A.1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

I. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

 1. Thủ tục: Phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản 

lý của Sở Y tế 

a) Trình tự thực hiện: 

 Bước 1. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nộp hồ sơ đề nghị phê 

duyệt định mức. 

 Bước 2. Sở Y tế phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của 

Sở Y tế. 

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT, Sở Y tế có trách nhiệm phê duyệt tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng, trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 b) Cách thức thực hiện: 

 Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng nộp trực tiếp 

tại Sở Y tế. 

 c) Thành phần hồ sơ (Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT): 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt định mức: 

1. Văn bản đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị 

y tế chuyên dùng của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BYT; 

2. Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng hiện có kèm theo số lượng cụ 

thể của từng chủng loại. 

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy hoạch phát triển của đơn vị (nếu có); 

4. Bảng kê khai nhân lực và cơ sở vật chất của đơn vị. Đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh phải đính kèm thêm văn bản phê duyệt phạm vi hoạt động 

chuyên môn của cơ sở; 

5. Bản thuyết minh về nhu cầu sử dụng của từng chủng loại trang thiết bị 

y tế bổ sung thêm trong 03 năm tiếp theo; 

Các tài liệu quy định tại điểm 2, 4 và 5 Khoản này phải được Thủ trưởng 

đơn vị ký tên, đóng dấu. 

d) Thời hạn giải quyết: 

 Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 08/2019/TT-BYT. 

đ)  Đối tượng thực hiện: Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2019/TT-BYT. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;  

- Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý trên địa  bàn tỉnh Điện Biên; 

- Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực y tế. 

II. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG  

1. Thủ tục Công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, C thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Ngay sau khi nhận được thông tin người bệnh được chẩn đoán 

mắc bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế căn cứ vào thời gian ủ bệnh của bệnh truyền 

nhiễm có trách nhiệm tổ chức điều tra xác minh dịch.  

- Bước 2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xác định có dịch, Sở Y tế có 

trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Bước 3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Y tế, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định việc công bố 

dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: 48 giờ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm B, C. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C: 
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- Một xã, phường (sau đây gọi tắt là xã) được coi là có dịch khi có số người 

mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất.  

- Một tỉnh được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

- Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày28/01/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;  

- Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không 

phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết 

dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 

2. Thủ tục Công bố hết dịch truyền nhiễm thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Sau khoảng thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh 

mới theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định theo Quyết định số 

02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016; Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 

19/10/2023 và đã thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định, Sở Y tế báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định:  

Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm B và nhóm C. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố hết dịch 

truyền nhiễm thuộc nhóm B, C trên địa bàn tỉnh.. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm phải 

đáp ứng điều kiện: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng 

thời gian nhất định cho từng bệnh quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016; Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2023.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

- Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày28/01/2016 của Thủ tướng Chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx
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phủ quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm;  

- Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg ngày 19/10/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không 

phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết 

dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg. 

3. Thủ tục Áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại cơ sở, địa điểm khác 

(ngoại trừ tại nhà, tại cửa khẩu, cơ sở y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

Trường hợp 1: Số lượng người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam 

thuộc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 

hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng 

chế cách ly Y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. vượt quá khả năng 

tiếp nhận cách ly Y tế của cửa khẩu: 

+ Bước 1: Trong thời gian 06 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người 

đứng đầu tổchức kiểm dịch Y tế biên giới, người đứng đầu cơ quan phụ trách cửa 

khẩu gửi văn bản về Sở Y tế nơi có cửa khẩu đề nghị hướng dẫn thực hiện việc 

cách ly Y tế. 

+ Bước 2: Trong thời gian 12 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người 

đứng đầucơ quan phụ trách cửa khẩu, Sở Y tế tỉnh phải có hướng dẫn cụ thể về 

việc thực hiện cách ly Y tế . 

Trường hợp 2: Số lượng người mắc bệnh truyền nhiễm vượt quá khả năng 

tiếp nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có dịch. 

+ Trong thời gian 06 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của người đứng đầu 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch tỉnh quyết định 

việc áp dụng các biện pháp chống dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Luật 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và việc huy động, trưng dụng các nguồn lực 

cho hoạt động chống dịch theo quy định tại Điều 55 Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 18 giờ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm dịch Y tế 

biên giới; cơ quan phụ trách cửa khẩu. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế, Ban Chỉ đạo chống 

dịch tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc áp dụng các 

biện pháp chống dịch. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-02-2016-QD-TTg-dieu-kien-cong-bo-dich-cong-bo-het-dich-benh-truyen-nhiem-301942.aspx


8  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007. 

- Nghị định 101/2010/NĐ-CP30/9/2010 hướng dẫn Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm về áp dụng biệnpháp, cưỡng chế cách ly Y tế và chống dịch 

đặc thù trong thời gian có dịch. 

4. Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường cho người được tiêm chủng 

khi sử dụng vắc xin trong chương trình tiêm chủng chống dịch 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận 

của Hội đồng tư vấn chuyên môn tỉnh (thời điểm tiếp nhận được tính theo dấu 

tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế), Sở Y tế ra quyết định giải quyết bồi 

thường đối với các trường hợp được Nhà nước bồi thường theo quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng. Quyết định giải quyết bồi thường phải được gửi cho 

người bị thiệt hại, người có lỗi hoặc cơ quan tổ chức có lỗi gây thiệt hại (nếu 

có). Quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người 

bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng 

ý và khởi kiện ra tòa án.  

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giải 

quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, Sở Y tế phải có văn bản gửi Chương 

trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đề nghị cấp kinh phí để thực hiện bồi thường 

kèm theo quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật.  

- Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

cấp kinh phí để thực hiện bồi thường, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc 

gia phải cấp kinh phí cho Sở Y tế để chi trả cho người bị thiệt hại.  

- Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí 

do Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cấp, Sở Y tế phải thực hiện việc 

chi trả bồi thường cho người bị thiệt hại. Việc chi trả phải thực hiện 01 lần bằng 

tiền mặt cho người bị thiệt hại hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người bị 

thiệt hại. Trường hợp người bị thiệt hại có yêu cầu trả bằng chuyển khoản thì 

thực hiện theo yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho người bị thiệt hại. Nếu 

chi trả bồi thường bằng tiền mặt thì phải thông báo trước ít nhất 02 ngày cho 

người bị thiệt hại, việc nhận tiền bồi thường được lập thành 02 bản, mỗi bên 

tham gia giao nhận giữ 01 bản. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Kết luận của Hội đồng tư vấn chuyên môn tỉnh. 

- Bộ hồ sơ xác định trường hợp được bồi thường theo quy định tại khoản 

2 Điều 15 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng tư vấn chuyên 
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môn tỉnh (Đơn vị thường trực là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế; Chương trình tiêm 

chủng mở rộng quốc gia. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết bồi thường 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007. 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng;  

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP. 

5. Thủ tục Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

Khi có công bố dịch của cấp thẩm quyền, Giám đốc Sở Y tế tham mưu 

UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo chống dịch tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có công bố dịch 

của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

III. LĨNH VỰC DƯỢC  

1. Duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone cho các cơ sở điều trị 

thay thế trên địa bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của 

Sở Y tế 

a) Trình tự thực hiện:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-phong-chong-benh-truyen-nhiem-2007-03-2007-QH12-59650.aspx
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Bước 1: Trước ngày mùng 04-05 của các tháng 01, 4, 7 và tháng 10 hằng 

năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị Methadone) lập dự trù 

nhu cầu sử dụng thuốc Methadone bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người 

bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ 

sở điều trị Methadone (Mẫu số 12 của Thông tư 26/2023/TT-BYT đối với Cơ sở 

cấp phát thuốc Methadone, mẫu số 11 của Thông tư 26/2023/TT-BYT đối với 

Cơ sở điều trị Methadone) và gửi về Khoa Dược-VTYT, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản báo cáo tình hình sử 

dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone. 

Bước 2: Trước ngày mùng 09-10 của tháng lập dự trù, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh hoàn thành việc tổng hợp và gửi Sở Y tế bảng tổng hợp nhu 

cầu sử dụng thuốc Methadone (mẫu số 13 của Thông tư 26/2023/TT-BYT). Kết 

quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng, tồn 

kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc methadone. 

Nếu số lượng thuốc đề nghị mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng 

lần trước thì phải làm văn bản giải thích rõ lý do (tại Khoản c; Mục 1; Điều 53 

của Nghị Định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược. 

Bước 3: Trước ngày 14-15 của tháng lập dự trù, Sở Y tế phải hoàn thành 

duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc Methadone của các cơ sở điều trị 

Methadone đối với nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Duyệt 

dự trù được lập thành 03 bản và được gửi như sau: 01 bản gửi đơn vị phân phối, 

01 bản gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 01 bản lưu tại Sở Y tế. 

Bước 4. Trả kết quả tại Sở Y tế 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

1. Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng 

thuốc Methadone dành cho cơ sở điều trị thay thế (Mẫu số 11 của Thông tư 

26/2023/TT-BYT). 

2. Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng 

thuốc Methadone dành cho cơ sở cấp phát thuốc (Mẫu số 12của Thông tư 

26/2023/TT-BYT). 

3. Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng 

thuốc Methadone dành cho Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến 

tỉnh (Mẫu số 13 của Thông tư 26/2023/TT-BYT). 

d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được bản dự trù hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở cấp phát thuốc Methadone, Cơ sở 

điều trị thuốc Methadone, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Y tế. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Phê duyệt dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 
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Methadone của Sở Y tế. 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu số 11 của Thông tư 26/2023/TT-BYT. 

- Mẫu số 12  của Thông tư 26/2023/TT-BYT. 

- Mẫu số 13 của Thông tư 26/2023/TT-BYT. 

k) Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh, 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 

của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.  

Thông tư số Thông tư 26/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 

2. Điều phối thuốc Methadone cho các cơ sở điều trị thay thế trên địa 

bàn quản lý từ nguồn thuốc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Căn cứ vào tình hình thuốc Methadone thực tế tại Trung tâm, Trung 

tâm Y tế và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên làm tờ trình về việc điều tiết 

thuốc Methadone gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi có nhu cầu điều tiết. 

Bước 2: Căn cứ vào Tờ trình của Trung tâm Y tế về việc xin điều tiết 

thuốc Methadone. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm tờ trình gửi Sở Y tế về việc 

xin điều tiết thuốc Methadone 

Bước 3: Trong thời gian 10 làm việc, Sở Y tế xem xét, ra Văn bản điều 

phối thuốc Methadone. 

Bước 4. Trả kết quả tại Sở Y tế. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Báo cáo và Tờ trình đơn vị. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc. 

d) Thời hạn giải quyết:Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được bản dự trù hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện TTHC:  

 - Trung tâm Y tế trực thuộc sở; 
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 - Cơ sở cai nghiện ma túy; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Y tế. 

g) Kết quả thực hiện TTHC: Phê duyệt Văn bản điều phối thuốc 

Methadone. 

h) Phí, Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện TTHC: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của TTHC: Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý thuốc Methadone. 
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Mẫu số 11.  

Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

methadone 

 

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ 

................................ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, TỒN KHO VÀ  

DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC METHADONE 

(từ ngày ... tháng ..... đến ngày .... tháng ................) 

 

Tên 

cơ sở 

Tên 

thuốc, 

nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

tồn 

kho kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

lượng 

nhập 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Số 

lượng 

xuất 

trong 

kỳ 

 

Số 

lượng 

hao 

hụt 

Số 

lượng 

dư 

thừa 

Tồn 

kho 

cuối 

kỳ 

Tổng 

số 

người 

bệnh 

đang 

tham 

gia 

điều 

trị 

Số 

lượng 

người 

bệnh 

dự 

kiến 

tăng 

thêm 

trong 

kỳ tới 

Số 

lượng 

dự trù 

cho 

kỳ tới 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

.........                          

                           

                           

 Nơi nhận: 

- ......... 

- ......... 

Người lập báo cáo 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 12. 

Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

methadone dành cho cơ sở cấp phát thuốc 

 

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ....... 

CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC 

........ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, TỒN KHO  

VÀ DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC METHADONE 

(Từ ngày ... tháng ......đến ngày .... tháng ......... năm ......) 

Tên 

thuốc, 

nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

tồn kho 

kỳ báo 

cáo 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

lượng 

nhập 

trong 

kỳ 

Số 

lượng 

xuất 

trong 

kỳ 

Số 

lượng 

hao 

hụt 

Số 

lượng 

dư 

thừa 

Tồn 

kho 

cuối 

kỳ 

Tổng 

số 

người 

bệnh 

đang 

tham 

gia điều 

trị 

Tổng 

số 

người 

bệnh 

dự kiến 

trong 

kỳ tới 

Số 

lượng 

dự 

trù 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

.........                       

 Nơi nhận: 

- ......... 

 

Người lập báo cáo 

(ký và ghi rõ họ tên) 

.........., ngày ..... tháng ..... năm 20....... 

Lãnh đạo Cơ sở cấp phát thuốc 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

DUYỆT DỰ TRÙ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ 

Số lượng duyệt:....................................... 

............, ngày ... tháng ..... năm 20..... 

Lãnh đạo Cơ sở điều trị thay thế 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 13. 

Báo cáo tình hình sử dụng, tồn kho và dự trù nhu cầu sử dụng thuốc 

methadone 

 

TÊN ĐƠN VỊ 1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, TỒN KHO  

VÀ DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC METHADONE 

(từ ngày ... tháng ...... đến ngày .... tháng ...........) 

Tên 

đơn 

vị 

Tên 

thuốc, 

nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

tồn 

kho kỳ 

trước 

chuyển 

sang 

Số 

lượng 

nhập 

trong 

kỳ 

Tổng 

số 

Số 

lượng 

xuất 

trong 

kỳ 

Số 

lượng 

hao 

hụt 

Số 

lượng 

dư 

thừa 

Tồn 

kho 

cuối 

kỳ 

Tổng 

số 

người 

bệnh 

đang 

tham 

gia 

điều trị 

Số lượng 

người 

bệnh dự 

kiến 

tăng 

thêm 

trong kỳ 

tới 

Số 

lượng 

dự 

trù 

cho 

kỳ tới 

Số 

lượng 

duyệt 

dự 

trù 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

........                           

Tổng 

số 
                          

Nơi nhận: 

- ............. 

- ............. 

Người lập báo cáo 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Lãnh đạo Cơ quan đầu 

mối về HIV/AIDS tuyến 

tỉnh 

(ký, ghi rõ họ tên và 

đóng dấu) 

Lãnh đạo Sở Y tế 

(ký, ghi rõ họ tên và 

đóng dấu) 

[1] Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh 
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IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VIÊN CHỨC  

 1. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 
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vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật; 

+ Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng 

mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy 

định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không phải đáp 

ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét 

thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét; 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 
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danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ 

xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

- Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

vê tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Liên Bộ Y tế-Nội vụ, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y; 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế. 

2. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 
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hạng chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật; 

+ Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không 

phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức 

được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét. 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ 

xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Liên Bộ Y tế-Nội vụ, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y; 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế. 

3. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định 

của Đảng và của pháp luật; 

+ Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng hạng 

mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban hành quy 



23  

định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không phải đáp 

ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức được xét 

thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét; 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ 

xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Liên Bộ Y tế-Nội vụ, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y; 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

4. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 
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Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

+ Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 
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+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng III. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 

thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật; 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không 

phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức 

được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét; 

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ 

xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 



26  

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

liên bộ Bộ Y tế-Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế. 

5. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng hạng III. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 

thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật; 
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+ Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không 

phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức 

được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét. 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề. 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian 

công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được tính làm căn cứ 

xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là tương đương với hạng 

chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành y tế; 

6. Thủ tục: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế tổng hợp nhu 

cầu, chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu 
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chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng 

Phương án, Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và gửi Sở 

Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Bước 2: Căn cứ Quyết định phê duyệt của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập 

Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Bước 3: Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.. 

+ Bước 4: Thông bảo kết quả xét thăng hạng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 
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văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

+ Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức chuyên ngành y tế 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Viên chức được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp úng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

+ Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất 

chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong 

thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của 

pháp luật; 

+ Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

+ Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trường hợp tại thời điểm xét thăng 

hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chưa ban 

hành quy định nội dung, chương trình, hình thức, thời gian bồi dưỡng theo quy 

định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 thì không 

phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức 

được xét thăng hạng được coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng được xét. 

+ Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 

nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 

xét thăng hạng, trừ trường hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 

danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dưới liền kề 

+ Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời 

gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 

Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023) theo đúng quy định của pháp luật, 

có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó 
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được tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính 

là tương đương với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

+ Trường hợp tính thời gian tương đương thì phải có thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 

nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức. 

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

+ Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp dinh dưỡng; 

+ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế. 

V. LĨNH VỰC BẢO TRỢ 

 1. Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên công tác xã hội lên Công 

tác xã hội viên 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

 Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, chỉ tiêu thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng Đề án xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ Phê duyệt chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng 

hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định 

của pháp luật. 

+ Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Căn cứ Phê duyệt chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức của Sở Nội vụ, Sở Y tế thành lập Hội đồng thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2022-tt-byt-sua-doi-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-y-te-511668.aspx
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+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiêm tra, sát hạch; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ 

hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người 

đang trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

Viên chức trúng tuyên trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được 

sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng 

nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức 

trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 
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+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết 

định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức. 

+ Bước 4: Thông báo kết quả xét thăng hạng 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau đó 

bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì 

chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng tuyển. 

Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi hành quyết 

định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối với trường hợp 

bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, quyết định bổ nhiệm, cấp có 

thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Thời điểm 

hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng 

bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
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 + Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

 + Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Nhân viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên, hồ sơ bao gồm: 

Văn bản đề nghị và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng 

ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; Cơ quan, đơn vị 

cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nhân viên công tác xã 

hội lên Công tác xã hội viên. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

 g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên. 

i) Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 Viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu sau: 

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 

công tác xã hội như sau: 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng 

đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối 

tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp. 

Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng 

đến công tác trợ giúp đối tượng. 

Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng: 

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù 

hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở đào 

tạo hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo chương trình do Bộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, 

chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 

nghề nghiệp hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 

cùng lĩnh vực nghề nghiệp: 

Có khả năng độc lập, thực hiện thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

xã hội; 

Có khả năng nắm bắt các lý thuyết và phương pháp thực hành trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội phù hợp; 

Có khả năng chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao;  

Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác xã hội; 

Nhận biết nhu cầu trợ giúp của đối tượng và xác định các biện pháp giải quyết. 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Yêu cầu đối với viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên: 

Viên chức từ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội lên chức 
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danh nghề nghiệp công tác xã hội viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (Điều 5 Thông 

tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH): 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn 

xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật 

viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức. 

Có thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã 

hội hoặc tương đương từ đủ 02 (hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử 

việc) đối với trình độ cao đẳng hoặc từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời 

gian tập sự, thử việc) đối với trình độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương 

đương thì phải có tối thiểu 01 năm (12 tháng) đang giữ chức danh nhân viên 

công tác xã hội tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đôi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

2. Xét thăng hạng viên chức từ Công tác xã hội viên lên Công tác xã 

hội viên chính 

a) Trình tự thực hiện 

+ Bước 1: Cử viên chức tham dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

 Căn cứ Đề án vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập lập danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp, báo cáo Sở Y tế tổng hợp nhu cầu, chỉ tiêu thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xây dựng Đề án xét thăng hạng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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chức danh nghề nghiệp gửi Sở Nội vụ thẩm định trình chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức. 

Cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện của viên chức được cử xét thăng 

hạng và lưu trữ, quản lý hồ sơ đăng ký xét thăng hạng của viên chức theo quy định 

của pháp luật. 

+ Bước 2: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Căn cứ Phê duyệt chỉ tiêu, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức của chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế thành lập Hội đồng 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 38 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: 

+ Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

+ Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban thẩm định hồ sơ, Ban kiểm tra, sát hạch; 

+ Tổ chức thu phí xét thăng hạng và sử dụng theo quy định; 

+ Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp; 

+ Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của 

người xét thăng hạng hoặc của bên vợ (chồng) của người xét thăng hạng; vợ 

hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người xét thăng hạng hoặc những người 

đang trong thời gian xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm 

thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thành viên các bộ 

phận giúp việc của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

Nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp: 

Đánh giá việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP đối với viên chức xét thăng hạng và Thông tư số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

Bước 3. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng: 

Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng là người đáp ứng đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP được 
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sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP và Thông tư số 26/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

Trường hợp cơ quan, đơn vị có số lượng viên chức dự xét thăng hạng 

nhiều hơn số chỉ tiêu thăng hạng đã được phê duyệt thì việc xác định viên chức 

trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Viên chức có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được 

cấp có thẩm quyền công nhận; 

+ Viên chức là nữ; 

+ Viên chức là người dân tộc thiểu số; 

+ Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); 

+ Viên chức có thời gian công tác nhiều hơn. 

Trường hợp không xác định được người trúng tuyển trong kỳ xét thăng 

hạng viên chức thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng có 

văn bản báo cáo với người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý viên chức và quyết 

định người trúng tuyển theo ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý 

viên chức. 

 + Bước 4: Thông báo kết quả xét thăng hạng 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 

thăng hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 

thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 

tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 

quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 

xét thăng hạng. 

+ Bước 5: Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng 

tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 

nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 

theo quy định. 

Trường hợp viên chức đã trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng nhưng sau 

đó bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét 

xử thì chưa ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương ở chức danh nghề nghiệp trúng 

tuyển. Khi hết thời hạn xử lý kỷ luật mà không bị kỷ luật hoặc hết thời gian thi 
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hành quyết định kỷ luật hoặc sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đối 

với trường hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thì căn cứ vào cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp đã được phê duyệt tại thời điểm xem xét, 

quyết định bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm và xếp lương 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. Thời điểm hưởng lương mới, thời gian xét nâng bậc 

lương lần sau, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương (nếu có) thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Việc xếp lương ở chức danh nghề nghiệp mới bổ nhiệm thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 

- Thành phần hồ sơ: 

Đối với viên chức được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

Công tác xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

 + Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức. 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

sử dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn 

vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

 + Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp xét thăng hạng. 

 Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét 

thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trường hợp có một trong các 

văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

 + Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Đối với cơ quan, đơn vị cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp từ Công tác xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính, hồ sơ đăng ký 

bao gồm: 

Văn bản đề nghị và danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng 

ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; 

Quyết định cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 d) Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc. 

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức; cơ quan, đơn vị 

cử viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Công tác xã hội viên lên 
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Công tác xã hội viên chính. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Y tế. 

 g) Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ. 

 h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên chính. 

 i) Phí, lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

k) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 Viên chức chuyên ngành công tác xã hội phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

 Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành 

công tác xã hội như sau: 

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; chấp hành chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

Đặt lợi ích của đối tượng là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động 

nghề nghiệp, có ý thức bảo vệ lợi ích lâu dài và liên tục cho đối tượng; tôn trọng 

đời tư, quyền tự quyết và quyền bảo mật của đối tượng; khuyến khích, hỗ trợ đối 

tượng thực hiện những mục tiêu phù hợp. 

Không lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để vụ lợi cá nhân ảnh hưởng 

đến công tác trợ giúp đối tượng. 

Tôn trọng, cởi mở, đoàn kết, đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt 

động nghề nghiệp. 

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác xã hội. 

Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng: 

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội 

học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù 

hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ hoặc chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội do cơ sở đào 

tạo hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp theo chương trình do Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, 

chứng chỉ sơ cấp ngành công tác xã hội; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành công tác xã hội. 

Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 

nghiệp hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực 

nghề nghiệp: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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Có năng lực chủ trì tổ chức, chỉ đạo và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ 

công tác xã hội; 

Có năng lực tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội; 

Có năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến 

nghiệp vụ chuyên môn để có những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển 

khai thực hiện các hoạt động công tác xã hội; 

Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ công tác xã hội phù hợp với chuyên 

ngành được đào tạo; 

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ 

hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số 

theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Yêu cầu đối với viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Công 

tác xã hội viên lên Công tác xã hội viên chính: 

Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn 

xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật 

viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức. 

Có thời gian công tác giữ chức danh công tác xã hội viên hoặc tương 

đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường 

hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) đang giữ 

chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ 

sơ đăng ký xét thăng hạng. 

Đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Chủ trì hoặc tham gia ít nhất 01 

công trình nghiên cứu về lĩnh vực công tác xã hội hoặc các lĩnh vực có liên quan 

như xây dựng dự án, đề án, chuyên đề hoặc đề tài, chương trình nghiên cứu khoa 

học, văn bản quy phạm pháp luật, sáng kiến trong lĩnh vực an sinh xã hội từ cấp cơ 

sở trở lên đã được cấp có thẩm quyền ban hành, nghiệm thu hoặc phê duyệt; tác giả 

của bài báo khoa học về công tác xã hội đã công bố trên tạp chí khoa học được tính 

điểm; tham gia biên soạn sách về lĩnh vực công tác xã hội và các lĩnh vực có liên 

quan đã được xuất bản; có Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở 

lên hoặc Bằng khen của Bộ trưởng về thành tích trong công tác xã hội. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh 

Điện Biên; 

 Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2025 của UBND 

tỉnh Điện Biên Về việc ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức từ hạng III và tương đương lên hạng II và tương đương; bố nhiệm 

chức danh nghề nghiệp viên chức đạt kết quả xét thăng hạng năm 2025; 

 Quyết định số 1490/QĐ-BYT ngày 05/5/2025 của Bộ Y tế Về việc công 

bố (bổ sung) thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Y tế dự phòng 

1.  Thủ tục Thành lập Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã 

a) Trình tự thực hiện:  

Khi có công bố dịch của cấp thẩm quyền, Trạm trưởng Trạm Y tế xã, 

phường, tham mưu UBND xã, phường, thành lập BCĐ phòng chống dịch cấp 

xã, phường.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

d) Thời hạn giải quyết: 24 giờ 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND xã 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo chống dịch xã 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có công bố dịch 

của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Phòng, chống bệnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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truyền nhiễm; Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt độngcủa Ban 

Chỉ đạo chống dịch các cấp. 

2. Thủ tục Áp dụng biện pháp cách ly Y tế  tại nhà 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1. Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi phát hiện người thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 

hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng 

chế cách ly Y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Trạm trưởng Trạm Y 

tế xã, phường (sau đây gọi chung là xã) lập danh sách các trường hợp phải áp 

dụng biện pháp cách ly Y tế tại nhà và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch 

cấp xã để xem xét, phê duyệt.  

- Bước 2. Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị của Trạm 

trưởng Trạm Y tế xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phải quyết định 

việc phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng 

biện pháp cách ly Y tế. Trường hợp từ chối phê duyệt phải nêu rõ lý do.  

- Bước 3. Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi danh sách các trường hợp phải áp 

dụng biện pháp cách ly Y tế được phê duyệt, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách 

nhiệm:  

+ Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly cho người bị áp dụng biện 

pháp cách ly Y tế và thân nhân của họ, đồng thời thông báo cho Công an xã và 

tổ trưởng tổ dân phố, trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, 

trưởng làng, trưởng ấp, trưởng phum, trưởng sóc để phối hợp giám sát việc thực 

hiện biện pháp cách ly Y tế. 

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe của người 

bị áp dụng biện pháp cách ly Y tế. 

+ Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã về các biện pháp 

nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy cơ lây nhiễm từ người bị cách ly Y tế ra 

cộng đồng. Trường hợp người đang bị áp dụng biện pháp cách ly Y tế có dấu 

hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền nhiễm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách 

nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã để xem xét, quyết định 

việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Bước 4. Sau khi tiếp nhận đối tượng, người đứng đầu khoa, phòng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận đối tượng có trách nhiệm:  

+ Tổ chức thực hiện việc cách ly và chăm sóc, điều trị cho người bệnh. 

+ Thông báo với Trạm trưởng Trạm Y tế xã về tình trạng bệnh của người 

bị áp dụng biện pháp cách ly Y tế.  

- Bước 5. Sau khi nhận được thông báo của người đứng đầu khoa, phòng của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận đối tượng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có 

trách nhiệm:  

+ Thông báo hủy bỏ việc áp dụng biện pháp cách ly Y tế trong trường hợp 

nhận được thông báo xác định người đó không mắc bệnh truyền nhiễm. 
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+ Lập danh sách những người tiếp xúc với người bị áp dụng biện pháp 

cách ly Y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường hợp 

nhận được thông báo xác định người đó mắc bệnh truyền nhiễm. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Danh sách các trường hợp phải áp dụng 

biện pháp cách ly Y tế tại nhà. 

d) Thời hạn giải quyết: 07 giờ (kể từ khi phát hiện người thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010). 

đ) Đối tượng thựchiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Danh sách các trường hợp 

phải áp dụng biện pháp cách ly Y tế. 

h) Phí, lệ phí  (nếu có): Không 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; Không 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

- Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 hướng dẫn Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly Y tế và chống 

dịch đặc thù trong thời gian có dịch./. 
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